(Mẫu sổ nhật ký đề tài/dự án)
ỦY BAN DÂN TỘC
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020
CTDT/16-20
“Tên Chương trình: Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”                

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN:  ………(Nếu là hồ sơ theo dõi nội dung, nhánh)

HỒ SƠ
THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH/T.PHỐ, NĂM 20…

I. THÔNG TIN CHUNG
1.Tên đề tài/dự án SXTN hoặc nội dung, nhánh 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Mã số: 
3. Thời gian thực hiện: ……..tháng.

Từ ……/……./200….đến …../……/200…..

4. Hợp đồng số: …./200…./HĐ-CTDT…/16-20, Ký ngày…../…../200….

5.Cơ quan chủ trì:

6.Cá nhân chủ trì ĐT/DA SXTN, hoặc nhánh
7.Thư ký Khoa học: 

8.Thời gian thực hiện:        tháng (từ……/……/200….đến …./……/200…..)

9. Kinh phí thực hiện

9.1. Tổng số:…………..triệu đồng

Trong đó: 

9.2. Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN…..triệu đồng

9.3.Từ nguồn khác. . .   triệu đồng
 10.Danh sách những người thực hiện

	TT
	Họ và tên
	Học vị
	Cơ quan công tác

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


11.Cơ quan phối hợp chính (Đối với đề tài)
	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Nội dung thực hiện trong đề tài, dự án.
	Kinh phí

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


12. Ngày  mở hồ sơ theo dõi:   /         / 20    
II. MỤC TIÊU, SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

1. Mục tiêu:

2. Sản phẩm chủ yếu (dự kiến)

III. TIẾN ĐỘ, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Các nội dung công việc chính đã tiến hành nghiên cứu triển khai, kết quả đạt được.(*)
	TT
	Thời điểm (ngày/tháng/năm)
	Nội dung, công việc chính thực hiện theo HĐ 
	Những diễn biến chính của công việc đã triển khai
	Kết quả cụ thể đã đạt được
	Chữ ký của người thực hiện hoặc người giao việc

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(*): Mục này và mục 2 dưới đây, tuỳ thuộc vào nội dung  của  từng đề tài, dự án để để số lượng trang cho thích hợp, và xoay ngang bảng để ghi chép cho thuận tiện

2. Danh mục các sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng được tạo ra (theo cam kết trong Hợp đồng).

	TT
	Thời điểm (ngày/ tháng/ năm)
	Tên sản phẩn KHCN được hoàn thành
	Kphí thực tế đã chi cho việc tạo ra SP (tr.đ)
	Tự đánh giá của chủ trì ĐT/DA/ nhánh
	Chữ ký của chủ trì ĐT/DA/  nhánh

	1
	2
	3
	
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.Tự nhận xét đánh giá về tiến độ thực hiện các nội dung công việc chính của nhiệm vụ và ước % khối lượng công việc tính luỹ kế qua các kỳ báo cáo  (so sánh với Hợp đồng và Thuyết minh) của Chủ nhiệm ĐT/DA/Đề tài nhánh và Thủ trưởng Cơ quan chủ trì theo các kỳ báo cáo định kỳ. (**)

1. Kỳ 1:


(từ ngày …/ …/20 ….  đến ngày …/ …/20 ….  

2. Kỳ 2:


(từ ngày …/ …/20 ….  đến ngày …/ …/20 ….  


3. Kỳ 3:


(từ ngày …/ …/20 ….  đến ngày …/ …/20 ….  

          Kỳ. . . .…..


(**): Mục này và mục IV dưới đây nhằm phục vụ cho việc tổ chức và quản lý thực hiện nội bộ của ĐT/DA hoặc ĐT nhánh-Không bắt buộc ghi chép để phục vụ cho cơ quan quản lý)
IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ CỦA ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN


1. Kỳ 1:


a. Phần số liệu:



- Kinh phí cấp trong kỳ : ……….. tr.đồng

(từ ngày …/ …/200 ….  đến ngày …/ …/200 ….  



- Kinh phí đã sử dụng trong kỳ: …….. tr.đồng, trong đó:



+ Kinh phí được giao khoán: ………… tr.đồng.



+ Kinh phí không được giáo khoán: ………….. tr.đồng.



Trong đó chi tiết theo từng nội dung công việc: 


(1). …………….




(2). …………….




(3). ……………..



- Kinh phí chưa sử dụng (tính đến ngày báo cáo): ……… tr.đồng.


b. Phần đánh giá, nhận xét:


-  ……………………………


- …………………………….

          2. Kỳ 2:


a. Phần số liệu:



- Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang: ……… tr. đồng.



- Kinh phí cấp trong kỳ : ……….. tr.đồng

(từ ngày …/ …/20 ….  đến ngày …/ …/20 ….  



- Kinh phí được sử dụng trong kỳ: ……….  tr.đồng

(Bao gồm: Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang và kinh phí được cấp trong kỳ này).



- Kinh phí đã sử dụng trong kỳ: …….. tr.đồng, trong đó:



+ Kinh phí được giao khoán: ………… tr.đồng.



+ Kinh phí không được giáo khoán: ………….. tr.đồng.



Trong đó chi tiết theo từng nội dung công việc: 




(1). …………….




(2). …………….




(3). ……………..



- Kinh phí chưa sử dụng (tính đến ngày báo cáo): …tr.đồng.


b. Phần đánh giá, nhận xét:


-  ……………………………


- …………………………….


3. Kỳ 3 (tương tự như kỳ 2):


4. Kỳ 4 (tương tự như kỳ 2):

V. PHẦN THU HỒI KINH PHÍ:


Ghi chép tình hình thu hồi kinh phí đã nộp ngân sách theo quy định

VI. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN  CỦA CÁC ĐỢT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
 HOẶC ĐỘT XUẤT CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
	TT
	Thời điểm

(ngày/tháng/năm)
	Nhận xét, kết luận của  Đoàn  kiểm tra 
	Chữ ký của Trưởng đoàn  hoặc Phó Trưởng Đoàn kiểm tra

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ CỦA HỘI ĐỒNG KHCN CẤP QUẢN LÝ (NẾU CÓ)

	TT
	Thời điểm

(ngày/tháng/năm)
	Nhận xét, kết luận của  Hội đồng KHCN 
	Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng hoặc  Phó Chủ tịch Hội đồng

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ngày, tháng năm kết thúc việc ghi chép theo dõi thực hiện nhiệm vụ: 

     Thư ký khoa học hoặc cán bộ được giao ghi chép nhật ký  ĐT, DA hoặc ĐT nhánh

(Ký và ghi đầy đủ họ, tên)
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